
STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp 

CMND
Địa chỉ Đơn vị Điểm

Kết 

quả

1 Nguyễn Anh Tuấn 1977 x
03807700366

5
05/03/2017

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí 

0
KHÔN

G ĐẠT

2 Phùng Mỹ Linh 1971 x
07917100780

0
04/04/2018

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

Quận 11, 

Thành phố 

Hồ Chí 

0
KHÔN

G ĐẠT

3 Đàm Thị Hoa 1998 x 285610286 09/04/2013

Công an 

tỉnh Bình 

Phước

Tỉnh Bình 

Phước
20 ĐẠT

4
Đàm Thị Kim 

Cương
1997 x 221409360 12/04/2015

Công an 

tỉnh Phú 

Yên

Tỉnh Phú 

Yên
18 ĐẠT

5 Lương Thuỳ Nga 1990 x 024422087 28/07/2018

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

Quận Bình 

Thạnh, 

Thành phố 

17 ĐẠT

6
Trần Đặng Hoàng 

Vũ
1996 x 025433111 20/04/2011

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

Quận Phú 

Nhuận, 

Thành phố 

0
KHÔN

G ĐẠT

7 Trần Thị Mỹ Trang 1999 x 251114032 08/02/2014

Công an 

tỉnh Lâm 

Đồng

Tỉnh Lâm 

Đồng
18 ĐẠT

8 Mai Thanh Tuyên 1997 x 251130986 08/08/2014

Công an 

tỉnh Lâm 

Đồng

Tỉnh Lâm 

Đồng
20 ĐẠT

9 Lê Thị Hồng Vân 1998 x 312465578 21/09/2015

Công an 

tỉnh Tiền 

Giang

Tỉnh Tiền 

Giang
20 ĐẠT
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10
Nguyễn Thị Hồng 

Thuý
1998 x 272766740 29/06/2015

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai

Tỉnh Đồng 

Nai
19 ĐẠT

11
Vương Thị Thu 

Tuyết
1969 x

07916900665

2
04/12/2017

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

Quận 3, 

Thành phố 

Hồ Chí 

17 ĐẠT

12
Nguyễn Thị Minh 

Hải
1998 x 184311037 13/10/2014

Công an 

tỉnh Hà 

Tĩnh

Tỉnh Hà 

Tĩnh
20 ĐẠT

13
Huỳnh Xuân Thảo 

Uyên
1993 x 221324047 15/08/2009

Công an 

tỉnh Phú 

Yên

Tỉnh Phú 

Yên
20 ĐẠT

14 Vũ Thị Yến Nhi 1969 x
07516900017

4
27/10/2017

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

Quận Gò 

Vấp, Thành 

phố Hồ Chí 

0
KHÔN

G ĐẠT

15 Nguyễn Thị Hoài 1990 x 194335922 28/03/2012

Công an 

tỉnh Quảng 

Bình

Tỉnh Quảng 

Bình
20 ĐẠT

16
Lưu Mai Tuyết 

Hương
1995 x 272401750 23/03/2017

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai

Tỉnh Đồng 

Nai
19 ĐẠT

17 Phan Nguyệt Sương 1982 x 023348192 26/06/2015

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

Quận 2, 

Thành phố 

Hồ Chí 

20 ĐẠT

18 Trương Văn Hận 1989 x 351801594 22/10/2015

Công an 

tỉnh An 

Giang

18 ĐẠT

19
Châu Trương Thành 

Tài
1995 x 025258984 06/03/2010

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

18 ĐẠT

20 Võ Minh Tiến 1997 x 312318578 31/08/2011

Công an 

tỉnh Tiền 

Giang

19 ĐẠT

21 Hồ Trung Huấn 1976 x
09607600001

3
03/06/2016

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

0
KHÔN

G ĐẠT

69-71 

Nguyễn Ảnh 

Thủ, Khu 

phố 1, 

phường Hiệp 

Thành, Quận 

12, Thành 

phố Hồ Chí 

CÔNG 

TY 

TNHH 

DỊCH 

VỤ 

GIẢI 

TRÍ 

KINGT

158-160-162 

Nguyễn 

Trãi, phường 

Bến Thành, 

Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

CÔNG 

TY CP 

TM 

DV 

NHÀ 

HÀNG 

TÂN 

HẢI 

VÂN



22 Đoàn Hữu Nghĩa 1992 x 025005738 30/11/2008

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

18 ĐẠT

23 Lê Thị Loan 1977 x 025704694 27/03/2013

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

18 ĐẠT

24 Nguyễn Quốc Duy 1990 x 341581055 07/06/2007

Công an 

tỉnh Đồng 

Tháp

20 ĐẠT

25 Nguyễn Văn Quí 1991 x 341767766 18/02/2011

Công an 

tỉnh Đồng 

Tháp

20 ĐẠT

26
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền
1990 x 321346030 12/11/2014

Công an 

tỉnh Bến 

Tre

5
KHÔN

G ĐẠT

27 Nguyễn Thị Quý 1970 x 022117103 01/10/2009

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

3
KHÔN

G ĐẠT

28 Lê Thanh Hùng 1980 x 321036217 09/07/2013

Công an 

tỉnh Bến 

Tre

0
KHÔN

G ĐẠT

29 Thôi Quý Minh 1980 x 023302894 29/11/2011

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

20 ĐẠT

30 Nguyễn Minh Trung 1994 x 025027872 12/06/2013

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

20 ĐẠT

31 Nguyễn Minh Tiến 1991 x 024688948 27/10/2014

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

19 ĐẠT

32 Trịnh Ngọc Phụng 1975 x 022755814 17/07/2010

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

20 ĐẠT

33 Nguyễn Thanh Tuấn 1993 x 241387644 08/10/2014

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk

16 ĐẠT

DNTN 

TRẦN 

TUẤN 

PHÁT

158-160-162 

Nguyễn 

Trãi, phường 

Bến Thành, 

Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

CÔNG 

TY CP 

TM 

DV 

NHÀ 

HÀNG 

TÂN 

HẢI 

VÂN



34 Hồ Ngọc Hiền 1988 x 241110575 24/10/2008

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk

18 ĐẠT

35 Trần Minh Hùng 1994 x 188948147 26/04/2013

Công an 

tỉnh Hà 

Tĩnh

12
KHÔN

G ĐẠT

36 Đặng Hữu Giáp 1994 x 187413065 07/02/2017

Công an 

tỉnh Nghệ 

An

16 ĐẠT

37 Phạm Tiến Anh 1990 x 183869971 01/03/2010

Công an 

tỉnh Hà 

Tĩnh

0
KHÔN

G ĐẠT

38 Trần Thị Nở 1995 x 312238559 04/04/2016

Công an 

tỉnh Tiền 

Giang

16 ĐẠT

39
Trần  Thị Thuý 

Chinh
1998 x 241740277 31/05/2015

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk

19 ĐẠT

40
Phạm Thị Phượng 

Hoà
1986 x

07718600165

2
24/07/2014

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

19 ĐẠT

41 Thạch Nhiên 1999 x 331861029 04/06/2015

Công an 

tỉnh Vĩnh 

Long

19 ĐẠT

42 Lê Văn Song 1988 x 331575031 17/06/2004

Công an 

tỉnh Vĩnh 

Long

18 ĐẠT

43
Trần Trung Hoàng 

Hùng
1996 x 025503266 09/02/2015

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

17 ĐẠT

44 Nguyễn Thị Mi 1992 x 365994815 27/09/2013

Công an 

tỉnh Sóc 

Trăng

19 ĐẠT

45 Lại Hoàng Liêm 1992 x
07909200604

9
13/07/2017

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

20 ĐẠT

DNTN 

TRẦN 

TUẤN 

PHÁT

GF01-GF02 

Siêu thị 

Coopmart 

Chu Văn 

An, 241A 

Chu Văn 

An, Phường 

12, quận 

CHI 

NHÁN

H 

CÔNG 

TY 

TNHH 

VIKO 

GOOD

148 Hai Bà 

Trưng, 

phường Đa 

Kao, Quận 

1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG 

TY 

TNHH 

NHÀ 

HÀNG 

HOÀN

G YẾN

CÔNG 

TY 

TNHH 

DV 

THUC 



46
Trương Huỳnh Nam 

Phương
1995 x 025238279 14/11/2009

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

19 ĐẠT

47 Lê Thị Thuỳ Trang 1994 x 272373631 06/01/2010

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai

20 ĐẠT

48
Phạm Ngọc Hiền 

Phương
1994 x

07909400557

3
26/05/2017

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

19 ĐẠT

49
Trương Thị Thanh 

Thảo
1998 x 025806942 08/10/2013

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

20 ĐẠT

50
Nguyễn Lê Trúc 

Phương
1990 x 024392934 09/06/2005

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

18 ĐẠT

51
Nguyễn Thị Vinh 

Hiển
1997 x 245291343 18/02/2016

Công an 

tỉnh Đắk 

Nông

20 ĐẠT

52 Võ Hà Duy An 1995 x 291098194 20/10/2010

Công an 

tỉnh Tây 

Ninh

20 ĐẠT

53 Lưu Hoàng Trinh 1994 x 025091035 14/03/2009

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

19 ĐẠT

54
Nguyễn Thị Mỹ 

Dung
2000 x 341971976 09/01/2016

Công an 

tỉnh Đồng 

Tháp

20 ĐẠT

55 Bùi Nhật Đăng 1997 x 341970702 19/08/2015

Công an 

tỉnh Đồng 

Tháp

18 ĐẠT

56 Lê Minh Hiếu 1998 x 312400335 02/11/2016

Công an 

tỉnh Tiền 

Giang

18 ĐẠT

57
Nguyễn Bùi Phương 

Thảo
1991 x 024453656 06/04/2006

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

19 ĐẠT

148 Hai Bà 

Trưng, 

phường Đa 

Kao, Quận 

1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG 

TY CP 

Y 

TUON

G 

VIET

CÔNG 

TY 

TNHH 

NHÀ 

HÀNG 

HOÀN

G YẾN



58 Châu Hoàng Minh 1993 x 024825390 22/01/2008

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

19 ĐẠT

59 Phạm Thuý Vy 1992 x 025067103 06/05/2011

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

18 ĐẠT

60
Nguyễn Hoàng 

Minh
1997 x 025629400 14/08/2012

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

19 ĐẠT

61
Phạm Vũ Thanh 

Thuỷ
1997 x 025619255 30/06/2014

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

19 ĐẠT

62 Bùi Thị Mộng Trinh 1996 x 272534546 12/06/2012

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai

17 ĐẠT

63
Trần Nguyễn Thuý 

Liễu
1995 x 025457778 25/06/2011

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

15
KHÔN

G ĐẠT

64
Nguyễn Phương 

Dung
1979 x 023122909 14/08/2015

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

20 ĐẠT

65 Phan Thị Nhật Minh 1992 x 341547264 21/01/2014

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

20 ĐẠT

66 Nguyễn Ngọc Hoài 1992 x 024659083 15/05/2007

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

17 ĐẠT

67 Nguyễn Thế Bảo 1996 x 261371370 14/04/2011

Công an 

tỉnh Bình 

Thuận 

20 ĐẠT

68
Trần Trương Thuỳ 

Trang
1988 x

07918800841

1
12/1/2018

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

20 ĐẠT

69 Nguyễn Việt Tùng 1991 x
07909100026

5
13/01/2016

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

18 ĐẠT

CÔNG 

TY CP 

Y 

TUON

G 

VIET



70
Vương Huỳnh Nhạn 

Chi
1997 x 025628724 19/07/2012

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

19 ĐẠT

71 Mai Quý Lộc 1998 x
07909800032

7
27/01/2016

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

17 ĐẠT

72 Lê Thị Thanh Trúc 1989 x 024159906 09/03/2007

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

19 ĐẠT

73
Trần Thị Hồng 

Hạnh
SX x 025490025 20/07/2011

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

Quận 2, 

Thành phố 

Hồ Chí 

20
KHÔN

G ĐẠT

74 Hồ Minh Trung SX x
07909700179

1
28/03/2018

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

Quận 10, 

Thành phố 

Hồ Chí 

0
KHÔN

G ĐẠT

75 Nguyễn Thị Cẩm SX x 212713518 11/03/2012

Công an 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Tỉnh Quảng 

Ngãi
29 ĐẠT

76 Ngọc Trâm SX x 024180535 02/07/2013

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

Quận Bình 

Tân, Thành 

phố Hồ Chí 

29 ĐẠT

77
Huỳnh Thị Thanh 

Trúc
SX x 225503672 25/11/2014

Công an 

tỉnh Khánh 

Hoà

Tỉnh Khánh 

Hoà
28 ĐẠT

78
Nguyễn Võ Thống 

Nhất
SX x 321591451 06/08/2013

Công an 

tỉnh Bến 

Tre

Tỉnh Bến 

Tre
27 ĐẠT

79 Nguyễn Trọng Phúc SX x 381857429 19/12/2014

Công an 

tỉnh Cà 

Mau

Tỉnh Cà 

Mau
26 ĐẠT

80 Lê Thị Ngọc Huyền SX x 025100934 31/03/2009

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

Quận 4, 

Thành phố 

Hồ Chí 

29 ĐẠT

81 Nguyễn Tuấn Vũ SX x
07920102478

8
30/04/2017

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

30 ĐẠT

Số 206/14B, 

Long Thuận, 

khu phố 

Long Thuận, 

phường 

Long Phước, 

Quận 

9,Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

CHI 

NHÁN

H 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƯƠ

NG 

MẠI 

DỊCH 

VỤ 

VÀ 

SẢN 

XUẤT 

TRÍ 

VIỆT 

PHÁT

CÔNG 

TY CP 

Y 

TUON

G 

VIET



82
Nguyễn Ngọc Thuý 

Quyên
SX x

07930301350

5
21/03/2018

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

30 ĐẠT

83
Nguyễn Hồ Duy 

Lực
SX x

07909200650

0
05/09/2017

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

30 ĐẠT

84 Lê Thị Mỹ Diệu SX x 221435639 21/04/2017

Công an 

tỉnh Phú 

Yên

30 ĐẠT

85 Ngô Cẩm Huỳnh SX x 371647536 14/08/2015

Công an 

tỉnh Kiên 

Giang

30 ĐẠT

86
Nguyễn Thị Minh 

Trang
SX x 272479692 13/07/2011

Công an 

tỉnh Đồng 

Nai

30 ĐẠT

87 Phạm Thanh Thuý SX x 024059786 04/10/2013

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

30 ĐẠT

88 Phan Thị Cẩm Tú SX x
07918200123

2
14/04/2016

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

30 ĐẠT

89
Nguyễn Thị Cẩm 

Tuyền
SX x 026013326 16/05/2015

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

30 ĐẠT

90 Nguyễn Đình Cảnh SX x 241568941 30/07/2013

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk

30 ĐẠT

91 Nguyễn Tấn Lợi SX x 312293328 16/11/2010

Công an 

tỉnh Tiền 

Giang

29 ĐẠT

92 Nguyễn Thị Cẩm SX x 331541411 20/09/2010

Công an 

tỉnh Vĩnh 

Long

30 ĐẠT

93 Lê Đức Tùng SX x 241395116 09/06/2010

Công an 

tỉnh Đắk 

Lắk

30 ĐẠT

Số 206/14B, 

Long Thuận, 

khu phố 

Long Thuận, 

phường 

Long Phước, 

Quận 

9,Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

CHI 

NHÁN

H 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƯƠ

NG 

MẠI 

DỊCH 

VỤ 

VÀ 

SẢN 

XUẤT 

TRÍ 

VIỆT 

PHÁT



94 Nguyễn Công Viên SX x 221364810 14/06/2013

Công an 

tỉnh Phú 

Yên

30 ĐẠT

95
Huỳnh Lương Anh 

Vũ
SX x 0124060053 30/09/2015

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

30 ĐẠT

96 Trần Văn Hoà SX x
05106700010

7
03/03/2015

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

29 ĐẠT

97 Phù Thanh Phong SX x 023368386 23/09/1999

Công an 

thành phố 

Hồ Chí 

27 ĐẠT

98 Vương Khang Phúc SX x
07908000595

7
28/12/2017

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

28 ĐẠT

Trần Ngô Mỹ Thi

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Thị Hồng Vân

Số 206/14B, 

Long Thuận, 

khu phố 

Long Thuận, 

phường 

Long Phước, 

Quận 

9,Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

CHI 

NHÁN

H 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƯƠ

NG 

MẠI 

DỊCH 

VỤ 

VÀ 

SẢN 

XUẤT 

TRÍ 

VIỆT 

PHÁT

588 Ấp 1, 

Nguyễn Văn 

Tạo, xã 

Long Thới, 

huyện Nhà 

Bè, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG 

TY 

TNHH 

MỘT 

THÀN

H 

VIÊN 

SẢN 

XUẤT 

NƯỚC 

CHUYÊN VIÊN CHẤM THI KT. TRƯỞNG PHÒNG

Phương Trọng Trí


